
REVISION 3  
Listening 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone/ telephone 

Lenovo
Textbox
wall: bức tường
rug: tấm thảm
bookcase: kệ sách



Listening 2: Listen and write the name or number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listening 3: Listen and color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reading and writing 

Part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Part 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Letter: chữ cái 

- can: có thể 

 find: tìm thấy 

- people: mọi người 

- part of me: 1 phần của tôi 

- talk: nói chuyện 

- their friends: những người 

bạn của họ 



 

 

Part 3 

v 

The woman in the blue car 

The man in the red jacket 

Tưng 

banh 

motorbike 


